
                                                                                   

                                   
                                 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng xét học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 

 Năm học 2025 - 2026 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO PHÚC LỘC 

 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGD&ĐT ngày 04/09/2020 của Bộ Giáo 

dục & Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học; 

Căn cứ Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 19/8/2025 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 của giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh; 

Căn cứ kế hoạch số 210/KH-THĐPL ngày 09 tháng 9 năm 2025 của 

trường Tiểu học Đào Phúc Lộc về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm 

học 2025 - 2026; 

Căn cứ Kế hoạch số 258/KH-THĐPL ngày 09/9/2025 của Trường Tiểu 

học Đào Phúc Lộc về thực hiện nhiệm vụ năm học 2025–2026; 

Xét đề nghị của đồng chí Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn nhà trường; 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng xét học sinh hoàn thành chương trình Tiểu 

học, năm học 2025 - 2026 gồm các ông (bà) có tên dưới đây: 

1 Bà Cao Thị Hoa Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Bà Lê Thị Kim Thụy Phó hiệu trưởng Phó CTHĐ 

3 Bà Nguyễn Thùy Linh Thư ký hội đồng Thư ký 

4 Bà Nguyễn Thị Điệp Hoàn Tổ trưởng tổ 5 Ủy viên 

5 Bà Bùi Thị Hợp Tổ phó tổ 5 Ủy viên 

6 Bà Phạm Thị Hồng Giáo viên Ủy viên 
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TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO PHÚC LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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7 Bà Phạm Thị Hằng Giáo viên Ủy viên 

8 Bà Đặng Thị Hậu Giáo viên Ủy viên 

9 Bà Đào Thị Tâm Giáo viên Ủy viên 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xét học sinh hoàn thành chương trình tiểu 

học theo đúng quy định hiện hành.  

Thời gian làm việc từ 8 giờ 0 phút, ngày 22 tháng 05 năm 2026 đến 10 

giờ 30 cùng ngày tại Trường Tiểu học Đào Phúc Lộc. Nhiệm vụ cụ thể của các 

thành viên do Chủ tịch Hội đồng quy định và phân công. 

Chế độ làm việc của Hội đồng được thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Các ông (bà) phụ trách Kế toán nhà trường và các ông (bà) có tên 

tại điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận : 
- Như điều 3 (th/h);     

- Lưu: VT. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

    

Cao Thị Hoa 

 

 



                                   

                                     
                                    BIÊN BẢN 

Về việc xét học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 

 Năm học 2025 - 2026 

 

 

Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-THĐPL ngày 20/05/2026 của Hiệu 

trưởng trường Tiểu học Đào Phúc Lộc về việc thành lập Hội đồng xét học sinh 

hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2025 - 2026. Hội đồng đã tổ chức xét 

hoàn thành chương trình Tiểu học cho 226 học sinh lớp 5. 

I. Thời gian: 8 giờ 0 phút, ngày 22 tháng 05 năm 2026. 

II. Địa điểm: Phòng Hội đồng Trường Tiểu học Đào Phúc Lộc. 

III. Nội dung: Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho 226 

học sinh. 

1. Thành viên Hội đồng xét hoàn thành chương trình tiểu học 

1 Bà Cao Thị Hoa Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Bà Lê Thị Kim Thụy Phó hiệu trưởng Phó CTHĐ 

3 Bà Nguyễn Thùy Linh Thư ký hội đồng Thư ký 

4 Bà Nguyễn Thị Điệp Hoàn Tổ trưởng tổ 5 Ủy viên 

5 Bà Bùi Thị Hợp Tổ phó tổ 5 Ủy viên 

6 Bà Phạm Thị Hồng Giáo viên Ủy viên 

7 Bà Phạm Thị Hằng Giáo viên Ủy viên 

8 Bà Đặng Thị Hậu Giáo viên Ủy viên 

9 Bà Đào Thị Tâm Giáo viên Ủy viên 

2. Công việc đã thực hiện 

- Kiểm tra kết quả đánh giá xếp loại: năng lực và phẩm chất của 226 em 

học sinh khối 5 trong trường, năm học 2025- 2026.   

- Đối chiếu với quy định về xét hoàn thành chương trình tiểu học tại Điều 

11 Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. 

- Xét, đề nghị công nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. 

3. Kết quả 

Qua kiểm tra, đối chiếu với quy định về xét hoàn thành chương trình Tiểu 

học tại Điều 11 Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục 
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và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học, kết quả như 

sau: 

- Tổng số học sinh lớp 5: 226 em 

- Tổng số học sinh đủ điều kiện hoàn thành chương trình tiểu học: 226 em, 

trong đó: 

- Số học sinh nam: 105;   

- Số học sinh nữ: 121; 

- Số học sinh dân tộc: 04;  

- Số học sinh nữ dân tộc: 03;  

- Số học sinh khuyết tật: 01; 

- Số học sinh xếp loại Từ Đạt về năng lực: 226 em cụ thể:  

Năng lực 1: Tốt 184 em ; Đạt 41 em ; HSKT 01 em 

Năng lực 2: Tốt 183 em ; Đạt 42 em ; HSKT 01 em 

Năng lực 3: Tốt 182 em ; Đạt 43 em ; HSKT 01 em 

Năng lực 4: Tốt 185 em ; Đạt 40 em ; HSKT 01 em 

Năng lực 5: Tốt 190 em ; Đạt 35 em ; HSKT 01 em 

Năng lực 6: Tốt 200 em ; Đạt 25 em ; HSKT 01 em 

Năng lực 7: Tốt 187 em ; Đạt 38 em ; HSKT 01 em 

Năng lực 8: Tốt 197 em ; Đạt 28 em ; HSKT 01 em 

Năng lực 9: Tốt 174 em ; Đạt 51 em ; HSKT 01 em 

Năng lực 10: Tốt 200 em ; Đạt 25 em ; HSKT 01 em 

- Số học sinh xếp loại từ Đạt về Phẩm chất: 226 em, trong đó:    
 

Phẩm chất 1: Tốt 216 em ; Đạt 09 em ; HSKT 01 em 

Phẩm chất 2: Tốt 213 em ; Đạt 12 em ; HSKT 01 em 

Phẩm chất 3: Tốt 209 em ; Đạt 16 em ; HSKT 01 em 

Phẩm chất 4: Tốt 212 em ; Đạt 13 em ; HSKT 01 em 

Phẩm chất 5: Tốt 209 em ; Đạt 16 em ; HSKT 01 em 

                             (Có danh sách kèm theo) 

- Tổng số học sinh chưa được công nhận HTCTTH: 00 

    Biên bản này lập và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua. 

 

                     THƯ KÝ 

 

 

 

 

            Nguyễn Thùy Linh 

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

                        HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

   

Cao Thị Hoa 

 



                                

                                  

                                  QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 

 Năm học 2025 - 2026 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO PHÚC LỘC 

 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGD&ĐT ngày 04/09/2020 của Bộ Giáo dục 

& Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học; 

Căn cứ kế hoạch số 210/KH-THĐPL ngày 09 tháng 9 năm 2025 của trường Tiểu học 

Đào Phúc Lộc về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2025 - 2026; 

Căn cứ Kế hoạch số 258/KH-THĐPL ngày 09/9/2025 của Trường Tiểu học 

Đào Phúc Lộc về thực hiện nhiệm vụ năm học 2025–2026; 

Xét đề nghị của Hội đồng xét học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học năm 

học 2025 - 2026; 

                                                      QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận 226 học sinh lớp 5 Hoàn thành chương trình tiểu học năm 

học 2025 - 2026, gồm các học sinh (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí. 

Điều 3. Các ông (bà) phụ trách chuyên môn nhà trường và các em học sinh có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận : 
- Như điều 3 (th/h);     

- Lưu:  VT. 

    HIỆU TRƯỜNG 

 

 

 

 Cao Thị Hoa 

 

UBND PHƯỜNG MÓNG CÁI 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO PHÚC LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
                Số: 188/QĐ-THĐPL            Móng Cái 1, ngày 22 tháng 05 năm 2026 
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1 Nguyễn Ngọc Bảo An 01/09/2015 Bệnh viện Tâm Phúc, TP Hải Phòng Nữ Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu 7 Hải Yên - Móng Cái 3

2 Nguyễn Trâm Anh 24/05/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu phố Hải Hòa 8-Móng Cái 1

3 Phạm Ngọc Anh 02/02/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu phố Hải Xuân 6- Móng Cái 1

4 Vũ Châu Anh 31/10/2015 Bệnh viện Từ Dũ, TP Hồ Chí Minh Nữ Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Phố Tô Hiệu-Móng Cái 2

5 Nguyễn Trần Gia Bảo 07/06/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A1 H H H T H H H T H H H H Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu Thượng Trung-Móng Cái 2

6 Hoàng Mai Chi 04/01/2015 Bệnh viện quân y 354, TP Hà Nội Nữ Hoa 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Đường Triều Dương Tổ 8 Khu 2-Móng Cái 1

7 Hà Minh Dũng 06/03/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Vườn Trầu Khu 3-Móng Cái 1

8 Trần Nguyễn Ánh Dương 07/12/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu phố Trần Phú 2-Móng Cái 1

9 Tăng Việt Đức 12/10/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A1 T T T T T H H T T T T T Đ Đ Đ T T T Đ T Đ T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu phố Hải Hòa 4-Móng Cái 1

10 Phạm Khánh Hà 01/04/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu phố hải Hòa 3-Móng Cái 1

11 Vũ Thị Ngọc Hà '25/09/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu phố Hải Đông 4-Móng Cái 3

12 Nguyễn Thị Thu Huyền 16/02/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Tràng Vinh Khu 3-Móng Cái 1

13 Bùi Phú Hưng 15/10/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu phố Trần Phú 3-Móng Cái 1

14 Phan Minh Khánh 24/08/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Tiên Yên, Quảng Ninh Nam Kinh 5A1 T T T T T H H T T T T T T T T T T T T T Đ T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu 3-Móng Cái 1

15 Vũ Huy Khánh 01/11/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Tô Hiệu Khu phố 5-Móng Cái 2

16 Vy Kim Khánh 04/01/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu Hạ Long-Móng Cái 2

17 Phạm Tuấn Kiệt 06/01/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A1 T T T T T H H T T T T T T T T T T T T T Đ T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu phố Hải Yên 6-Móng Cái 3

18 Vũ Hà Linh 15/11/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu Hòa Bình-Móng Cái 1(TT)

19 Trịnh Công Minh 28/07/2015 Bệnh viện đa khoa khu vựcCẩm Phả - Quảng Ninh Nam Kinh 5A1 H H H H H H H T H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T Bùi Thị Hợp Khu phố Hải Hòa 5-Móng Cái 1

20 Phạm Huyền My 25/06/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu phố Trần Phú 2-Móng Cái 1

21 Vũ Đức Nam 09/11/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu phố Hải Hòa 4-Móng Cái 1

22 Dương Hồng Ngọc 26/10/2015 Bệnh viện Sản Nhi, Tỉnh Hưng Yên Nữ Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu phố Trần Phú 2-Móng Cái 1

23 Hoàng Bảo Ngọc 29/08/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu Hạ Long-Móng Cái 2

24 Nguyễn Phương Thảo Nhi 02/02/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu phố Hải Hòa 8-Móng CÁI 1

25 Nguyễn Thảo Nhi 23/04/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu Phố Hải Xuân 3-Móng Cái 1

26 Phạm Trân Nhi 13/11/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu Hòa Bình-Móng Cái 1

27 Trần An Nhiên 29/09/2015 Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh Nữ Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Vườn Trầu Khu 3-Móng Cái 1

28 Ứng Hải Phong 26/01/2015 Bệnh viện đa khoa Sơn Dương, Tuyên Quang Nam Tày 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Xuân Diệu Khu 1-Móng Cái 1

29 Nguyễn Gia Phú 28/05/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A1 T T T T T H H T T T H H T T T T T T Đ Đ Đ T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu phố Hải Hòa 4-Móng Cái 1

30 Phạm Quang Phúc 04/02/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A1 H H T H H H H T H H H H Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ T T T T T Bùi Thị Hợp Khu phố Trần Phú 2-Móng Cái 1

31 Đỗ Mai Tú Quyên 29/09/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu phố Hỉa Hòa 6-Móng Cái 1

32 Nguyễn Ngọc Bảo Quyên 03/05/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Lê Thị  Hồng Gấm Khu 2-Móng Cái 1

33 Đỗ Anh Thư 10/07/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A1 H T T T T H H T T T T T T T T Đ T T T T Đ T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu phố Hải Hòa 4-Móng Cái 1

34 Vũ Ngọc Anh Thư 26/04/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu phố Trần Phú 1-Móng Cái 1

35 Bùi Duy Thái Tuấn 18/06/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu phố Trần Phú 2-Móng Cái 1

36 Lê Hà Vy 08/06/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bùi Thị Hợp Khu phố Hải Hòa 4-Móng Cái 1

37 Tạ Minh Thủy 31/03/2015 Bệnh viện phụ sản thành phố Hải Phòng Nữ Sán Dìu 5A1 H T H H H H H H H H H H Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T Bùi Thị Hợp Lò Bát-Móng Cái 1(TT)

38 Đặng Trường An 19/10/2015 Bệnh viện Sản Nhi- Quảng Ninh Nam Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hằng Khu Ka Long 5 -Móng Cái 2

39 Đỗ Bảo Anh 02/06/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A2 H H T H T H H T T T T H Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ T T Đ Đ Đ T T Phạm Thị Hằng Khu Hải Hoà 4 - Móng Cái 1

40 Hoàng Ngọc Anh 10/11/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T Đ Đ Đ T Đ Đ Đ T T T T T Đ T T Phạm Thị Hằng Khu Hải Hoà 4 - Móng Cái 1

41 Lí Lê Bảo Anh 19/03/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A2 T T T T T T T T H H H T Đ T T T Đ Đ Đ T T Đ T Đ Đ Đ Đ Phạm Thị Hằng Ninh Dương -Móng Cái 2

42 Nguyễn Quỳnh Anh 05/06/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hằng Khu phố Hải Xuân 5 -Móng Cái 1

43 Phạm Thị Lan Anh 05/03/2015 Hà Nội Nữ Hoa 5A2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hằng  Khu Trần Phú 2-Móng Cái 1

44 Vũ Diệu Anh 12/10/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hằng Khu trần Phú 2-Móng Cái 1

45 Đoàn Phương Chi 15/02/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hằng Khu Hải Hoà 3-Móng Cái 1

46 Nguyễn Tiến Cường 05/10/2015 Móng Cái - Quảng Ninh Nam Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T Đ Đ Đ Đ Đ Phạm Thị Hằng Khu Ka Long 4-Móng Cái 2

47 Phạm Ngọc Diệp 06/07/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hằng Khu phố Trần Phú 3-Móng Cái 1

48 Nguyễn Đỗ Anh Dũng 28/11/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nam Kinh 5A2 H H H H H H H T H T H T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T Đ Đ Đ Đ Đ Phạm Thị Hằng Khu phố Hải Xuân 10A-Móng Cái 1

49 Hoàng Tiến Đạt 21/03/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nam Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hằng Khu Hải Yên -Móng Cái 1

50 Lê Ngọc Bảo Hân 15/12/2015 Tiên yên - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hằng Khu phố Trần Phú 3-Móng Cái 1

51 Nguyễn Ngọc Hân 03/12/2015 Tiên Yên - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hằng Khu phố Trần Phú 3-Móng Cái 1

52 Nguyễn Thị Bảo Hân 09/01/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T T Đ Đ Đ Đ Đ T T T T Đ Đ Đ Đ Đ Phạm Thị Hằng Tô Hiệu Khu phố 5-Móng Cái 2

53 Trần Trung Hiếu 22/09/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nam Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hằng Khu phố Trần Phú 2- Móng Cái

54 Hoàng Phú Khang 25/02/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nam Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hằng Khu phố Trần Phú 1  -Móng Cái 1

55 Nguyễn Minh Khang 01/11/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nam Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T T Đ T T Đ T Đ T T T T T T T T Phạm Thị Hằng Khu phố Trần Phú 2- Quảng Ninh 

56 Trần Ngọc Khánh 23/08/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hằng Khu phố Hải Yên  5- Móng Cái 2

57 Nguyễn Minh Khôi 26/08/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nam Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T T Đ T T T T T Đ T T T T T T T Phạm Thị Hằng Khu phố Trần Phú 1  -Móng Cái 1

58 Đỗ Vi Cẩm Ly 11/06/2015 Móng Cái- Quảng Ninh Nữ Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T T Đ Đ T Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Phạm Thị Hằng Khu phố 3 -Móng Cái 1

59 Nguyễn Thị Hà Min 14/09/2015 Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A2 H H T T T H H T T T H T Đ Đ T Đ Đ Đ T T T T Đ T Đ T Đ Phạm Thị Hằng Khu phố Hải Hoà 3- Móng Cái 1

60 Chu Thị Kim Ngân 26/01/2015 BVĐK tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh 5A2 T H T T T H H T H H H H Đ Đ T T T T T T T T T T Đ T Đ Phạm Thị Hằng Khu phố 3 -Móng Cái 1

61 Nguyễn Ngọc Khả Ngân 25/12/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hằng Khu Ka Long 3-Móng Cái 1

62 Hoàng Gia Nhi 18/08/2015 Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hằng Khu Phố Hải Xuân 9 -Móng Cái 1

63 Ngô Yến Nhi 30/05/2015 Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A2 T H T T T H H T H T H T T T T T T T T T T T Đ Đ T T T Phạm Thị Hằng Khu phố Trần Phú 1  -Móng Cái 1

64 Trần Quý Quang 15/02/2015 Gia Bình - Bắc Ninh Nam Kinh 5A2 H T T T T H T T T T H T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Phạm Thị Hằng Khu Hòa Bình - Phường Móng Cái 1

65 Phạm Minh Sơn 16/07/2015 Bệnh viện Sản Nhi, Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hằng Xuân Diệu Khu 1-Móng Cái 1

66 Trần Mai Thúy 21/02/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A2 H H H H H H H T H H H H Đ Đ Đ T T T T Đ Đ T T T Đ Đ Đ Phạm Thị Hằng Khu phố Trần Phú 2-Móng Cái 1

67 Hoàng Thị Mai Trang 20/10/2015 Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T Đ T T Đ Đ T T T T T Đ Đ T T T Phạm Thị Hằng Khu phố 2-Móng Cái 1

68 Hoàng Thu Trang 25/11/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A2 H H T T T H H T H H T T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Phạm Thị Hằng Khu phố Hỉa Hòa 3-Móng Cái 1

69 Trần Khánh Trang 08/04/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hằng Khu phố Hải Hoà 3-Móng Cái 1

70 Trịnh Ngọc Bảo Trâm 14/08/2015 Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T Đ T T T Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ Phạm Thị Hằng Khu phố Hải Hòa 3-Móng Cái 1

71 Nguyễn Trần Đức Trí 05/09/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nam Kinh 5A2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đ T Đ Phạm Thị Hằng Khu phố Hải Xuân 5-Móng Cái 1

72 Lê Phương Trinh 25/10/2015 BVĐK Hưng Yên Nữ Kinh 5A2 H T T H H H H T H H H H T Đ Đ T Đ Đ Đ Đ Đ T T Đ Đ Đ Đ Phạm Thị Hằng Khu phố Hải Hoà 3- Móng Cái 1

73 Phạm Trí Văn 03/12/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nam Kinh 5A2 H H H H H H H T H H H T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Phạm Thị Hằng Khu phố 6 Ka Long -Móng Cái 2

74 Vũ Đức Vinh 24/10/2015 Bệnh viện phụ sản thành phố Hải Phòng Nam Kinh 5A2 T T T T T H T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hằng Khu phố Trần Phú 3-Móng Cái 1

75 Nguyễn Trường An 06/01/2015 BV ĐKKV Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh 5A3 H H T H T H H T T T T T Đ Đ Đ Đ Đ T Đ T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Hải Hòa 3 - Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

76 Hoàng Kim Huyền Anh 03/12/2015 BV ĐKKV Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phốTrần Phú 3 - Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

77 Lưu Hoàng Bảo Anh 02/01/2015 Bệnh viện ĐKQT Hạnh Phúc- Bình Dương Nữ Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Trần Phú  2- Phường Móng Cái 1 -Tỉnh Quảng Ninh

78 Mai Vân Anh 05/07/2015 BV ĐKKV Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Xã Hải Ninh, Tỉnh Quảng Ninh

79 Nguyễn Hà Anh 02/09/2015 BV ĐKKV Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Trần Phú 2 - Phường Móng Cái 1 - Quảng Ninh

80 Nguyễn Minh Anh 16/05/2015 BV ĐKKV Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn 15b ngách 39/11 ngõ 39 Hồ Tùng Mậu , tổ 22, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

81 Nguyễn Vũ Lan Anh 07/09/2015 BV ĐKKV Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Thọ Xuân - Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

82 Phạm Mai Anh 24/11/2015 BV Sản nhi - Tỉnh Quàng Ninh Nữ Kinh 5A3 H H H H H H H T T T T H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Trần Phú 1 - Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

83 Phạm Gia Bảo 03/12/2015 Móng Cái - Quảng Ninh Nam Kinh 5A3 H H T T T H H T T T T T Đ Đ Đ Đ Đ T Đ T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn 50 Vân Đồn ,Khu 2 - Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

84 Nguyễn Thế Dân 14/09/2015 BV Sản nhi - Tỉnh Quàng Ninh Nam Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Tổ 7 - Khu 9B - Bãi Cháy - Phường Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

85 Trần Ngọc Hiệp 15/11/2015 BV ĐKKV Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh 5A3 T H T T T H H T T T T T Đ Đ Đ T Đ T Đ T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu 3 - Trần Phú - Móng Cái - Quảng Ninh
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86 Phạm Đức Hùng 02/08/2015 BV ĐKKV Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Thôn 5  - Hải Xuân - Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

87 Trần Gia Hưng 05/07/2015 BVĐKTW Thái Nguyên Nam Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Trần Phú 2 - Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

88 Phạm Gia Khang 21/09/2015 BVĐK Hải Hà - Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Trần Phú 1 - Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

89 Nguyễn Bảo Khanh 19/03/2015 BV ĐKKV Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Trần Phú 2 - Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

90 Đỗ Minh Khánh 09/09/2015 BV ĐKKV Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Trần Phú 2 - Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

91 Lê Đức Khoa 08/09/2015 BV ĐKKV Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu 4 Hải Hòa, Phường Móng Cái 1, Tỉnh Quảng Ninh

92 Lê Tuệ Lâm 08/05/2015 BV Phụ sản Hải Dương Nữ Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Trần Phú 2 - Phường Móng Cái 1 - Quảng Ninh

93 Lương Nguyễn Tú Linh 06/02/2015 BV ĐKKV Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Trần Phú 2 - Phường Móng Cái 1 - Quảng Ninh

94 Phạm Gia Linh 19/09/2015 Bệnh viện phụ sản Trung ương Nữ Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Trần Phú 2 - Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

95 Tạ Thùy Linh 27/04/2015 BV đa khoa Hải Hà - Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh 5A3 H H T H T H H T T T H H Đ Đ Đ Đ Đ T Đ T Đ T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Lý Thường Kiệt - Xã Quảng Hà - Tỉnh Quảng Ninh

96 Trần Gia Minh 04/07/2015 BV ĐKKV Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Thôn 12 - Hải Xuân - Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

97 Nguyễn Hà My 21/06/2015 BV ĐKKV Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Trần Phú 2 - Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

98 Nguyễn Doanh Ngọc 18/03/2015 BV Sản nhi - Tỉnh Quàng Ninh Nữ Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Trần Phú 1 - Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

99 Vi Bảo Ngọc 11/08/2015 BV ĐKKV Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Hải Xuân 9 -Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

100 Vũ Hoàng Nguyên 25/07/2015 BV Sản nhi - Tỉnh Quàng Ninh Nam Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Trần Phú 3 - Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

101 Vũ Nguyễn Lam Nguyệt 11/05/2015 BV ĐK Thanh Miện- Tỉnh Hải Dương Nữ Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố 7 - Phường Móng Cái 3 - Tình Quảng Ninh

102 Trần Đức Quang 11/06/2015 BVĐK Hải Hà - Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Trần Phú 3 - Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

103 Lê Hoàng Phương Quỳnh 19/08/2015 BV ĐKKV Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Phu phố Trần Phú 1, Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

104 Nguyễn Thái Linh San 16/09/2015 BV Sản nhi - Tỉnh Quàng Ninh Nữ Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Trần Phú 1, Phường Móng Cái 1, Tỉnh Quảng Ninh

105 Hoàng Đình Sâm 07/05/2015 BV ĐKKV Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh 5A3 H H T T T H H T T T H T Đ Đ Đ Đ Đ T Đ T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Trần Phú 2 - Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

106 Nguyễn Ngọc Thạch 16/10/2015 BV ĐKKV Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Trần Phú 1 - Phường Móng Cái 1 - Quảng Ninh

107 Ngô Anh Thư 26/04/2015 BV ĐKKV Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Tổ 8, khu phố Hồng Gai 1, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh

108 Phạm Anh Thư 12/02/2015 BV Đông Hưng - Quảng Tây - Trung Quốc Nữ Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Trần Phú 3 - Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

109 Lương Bảo Trang 10/12/2015 BV Sản nhi - Tỉnh Quàng Ninh Nữ Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Trần Phú 2 - Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

110 Vũ Đức Minh Trí 16/12/2014 BV Phụ sản Nam Đinh Nam Kinh 5A3 H H T T T H H T T T H T Đ Đ Đ Đ Đ T Đ T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Phu phố Trần Phú 1, Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

111 Hoàng Thanh Trúc 28/11/2015 BV ĐKKV Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Trần Phú 2 - Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

112 Bùi Anh Tuấn 13/12/2015 BV Sản nhi - Tỉnh Quàng Ninh Nam Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Trần Phú 2 - Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

113 Lê Ngọc Minh Tuệ 23/06/2015 BV Sản nhi - Tỉnh Quàng Ninh Nữ Kinh 5A3 H H T H H H H T T T T H Đ Đ Đ Đ Đ T Đ T Đ Đ T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Trần Phú 3 - Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

114 Bùi Anh Vũ 13/12/2015 BV Sản nhi - Tỉnh Quàng Ninh Nam Kinh 5A3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Nguyễn Thị Điệp Hoàn Khu phố Trần Phú 2 - Phường Móng Cái 1 - Tỉnh Quảng Ninh

115 Bùi Thu An 12/7/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái- QN Nữ Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng  Trần Phú 3, Móng Cái 1

116 Đỗ Khánh An 05/05/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái- QN Nữ Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng  Trần Phú 1, Móng Cái 1

117 Bùi Hùng Anh 14/05/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái- QN Nam Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng Trần Phú 2, phường Móng Cái 1 

118 Nguyễn Huyền Anh 19/11/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái- QN Nữ Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng Trần Phú 2, phường Móng Cái 1 

119 Đoàn Gia Bảo 04/06/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái- QN Nam Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng Hải Hòa 3, Móng Cái 1

120 Ngô Gia Bảo 30/06/2015 Đông Hưng- Quảng Tây- Trung Quốc Nam Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng Khu Trần Phú 1, Móng Cái 1

121 Phạm Gia Bảo 12/07/2015 BVĐK Hòa Bình - Hải Dương Nam Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng Bình An, Ninh Bình

122 Phạm Gia Bảo 02/06/2015 Bệnh viện Đa khoa Móng Cái Nam Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng Khu Hải Ninh, Móng Cái 1

123 Nguyễn Thị Minh Châu 01/09/2015 Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển,Uông Bí, QN Nữ Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng  Trần Phú 3, Móng Cái 1

124 Đào Hoàng Chiến 29/03/2015 Bệnh viện sản nhi, tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh 5A4 H H H H H H H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T Đ Đ Đ Phạm Thị Hồng Khu Hải Yên 7, Móng Cái 3

125 Chu Ngọc Diệp 04/02/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái- QN Nữ Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng Trần Phú 2, phường Móng Cái 1 

126 Hoàng Thảo Diệp 13/10/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng  Trần Phú 3, Móng Cái 1

127 Nguyễn Minh Dũng 16/10/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái- QN Nam Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng Quảng Minh, Quảng Hà

128 Đỗ Bảo Hà 09/03/2015 Bệnh viện sản nhi Hưng Yên Nữ Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng Hải Hòa 8, Móng Cái 1

129 Nguyễn Gia Hân 16/07/2015 Bệnh viện phụ sản Trung Ương Hà Nội Nữ Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng 32 Thương Mại, Móng Cái 1

130 Hứa Huy Hoàng 16/10/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái- QN Nam Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng Hải Hòa 4, Móng Cái 1

131 Nguyễn Việt Hoàng 08/12/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái- QN Nam Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng  Trần Phú 1, Móng Cái 1

132 Nguyễn Gia Huy 26/03/2015 Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển,Uông Bí, QN Nam Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng Khu Thọ Xuân, Móng Cái 1

133 Mạc Thuận Hưng 16/12/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái- QN Nam Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng Hải Hòa 4, Móng Cái 1

134 Trịnh Ngọc An Khang 15/01/2015 Bệnh viện Phụ sản Hải Dương- Hải Dương Nam Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng Khu 1, Móng Cái 1

135 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 05/10/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái- QN Nam Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng  Trần Phú 3, Móng Cái 1

136 Phạm Tùng Lâm 21/07/2015 Bệnh viện Sản nhi- Quảng Ninh Nam Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng  Trần Phú 3, Móng Cái 1

137 Hứa Hà Linh 10/10/2015 Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A4 T T T T T H H T H T H T Đ Đ Đ T T T T Đ Đ Đ T T Đ T Đ Phạm Thị Hồng Hải Hòa 3, Móng Cái 1

138 Nguyễn Thùy Linh 09/10/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái- QN Nữ Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng Khu Nam Thọ, Móng Cái 1

139 Nguyễn Đức Long 15/07/2015 Bệnh viện Sản nhi- Quảng Ninh Nam Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng Trần Phú 3, Móng Cái 1

140 Đinh Nhật Minh 11/05/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng khu Hồng Hà, Móng Cái 2

141 Đỗ Thu Ngân 13/11/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái- QN Nữ Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng  Trần Phú 2, Móng Cái 1

142 Lý Bảo Ngọc 09/12/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái- QN Nữ Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng  Trần Phú 3, Móng Cái 1

143 Nguyễn Bảo Ngọc 01/10/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái- QN Nữ Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng  Hải Hoà 8, Móng Cái 1

144 Trương Bích Ngọc 30/07/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Hoa 5A4 T T T T T H H T H H H T Đ Đ Đ T T T T Đ Đ Đ T T Đ T Đ Phạm Thị Hồng Hải Hòa 5, Móng Cái 1

145 Tô Thảo Nguyên 21/09/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái- QN Nữ Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng Tràng Vỹ, Móng Cái 1

146 Võ Gia Nguyên 29/05/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái- QN Nam Kinh 5A4 T H H H T H T H H H H T Đ Đ Đ T Đ T T Đ Đ Đ T T Đ T Đ Phạm Thị Hồng  Trần Phú 2, Móng Cái 1

147 Hoàng Gia Phú 10/03/2015 Bệnh viện Sản nhi- Quảng Ninh Nam Kinh 5A4 H H T H H H H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ Phạm Thị Hồng Trần Phú 2, Móng Cái 1

148 Lê Gia Phú 29/07/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nam Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng Hải Hòa 5, Móng Cái 1

149 Nguyễn Gia Phú 08/01/2015 Bắc Sơn- Móng Cái- Quảng Ninh Nam Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng  Trần Phú 3, Móng Cái 1

150 Phạm Hoàng Thái 21/12/2015 Móng Cái - Quảng Ninh Nam Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng Hải Hòa 4, Móng Cái 1

151 Bùi Phương Thảo 02/12/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái- QN Nữ Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng Thọ Xuân, Móng Cái 1

152 Đỗ Phương Thảo 07/04/2015 Bệnh viện Bãi Cháy- Quảng Ninh Nữ Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng Hải Xuân 9, Móng Cái 1

153 Dương Minh Tuấn 27/11/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nam Kinh 5A4 H H H H H H H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ Phạm Thị Hồng Khu 7, Móng Cái 3

154 Phạm Thái Tuấn 04/08/2015 Bệnh viện Sản nhi- Quảng Ninh Nam Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng Khu phố Bắc, Móng Cái 2

155 Phùng Minh Tùng 03/12/2015 BV Sản Nhi Quảng Ninh Nam Kinh 5A4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Phạm Thị Hồng Hải Hòa 3, Móng Cái 1

156 Nguyễn Công Tuyển 05/10/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái- QN Nam Kinh 5A4 H H H H H H H H H H H T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ Đ Phạm Thị Hồng Trần Phú 2, phường Móng Cái 1 

157 Phạm Bảo An 14/09/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm Khu 4, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

158 Bùi Minh Anh 09/10/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm Số 135, đường Trần Nhân Tông, khu 8, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

159 Lê Huyền Anh 31/07/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm Khu Trần Phú 1-phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

160 Ngô Duy Anh 13/02/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm Khu Hải Hoà 1 -phường  Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

161 Nguyễn Phương Anh 10/02/2015 BV Nhân dân thành phố Đông Hưng, Trung Quốc Nữ Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm Khu 2, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

162 Trịnh Bảo Anh 07/08/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm Khu  Trần Phú 2 -  phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

163 Vũ Mạc Thảo Anh 30/04/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm Số nhà 04, phố Lò Bát, Khu 1, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

164 Lê Gia Bảo 27/06/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A5 T T T T T H T T H T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm Số nhà 51, đường Vạn Ninh, khu 2, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

165 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 25/03/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh 5A5 H H H H H H H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đào Thị Tâm Khu 2 - phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh

166 Vũ Thái Bảo 06/04/2015 BV Phụ sản Hải Phòng Nam Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm 07 Hữu Nghị, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

167 Phạm Trần Hải Bình 25/04/2015 BV sản nhi Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm Khu Trần Phú 3, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

168 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 07/01/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm Thôn Quảng Phong 1, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh

169 Trần Ngọc Diệp 20/09/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A5 H H H H H H H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T Đào Thị Tâm Khu Trần Phú 1 - phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

170 Đặng Quốc Đạt 09/12/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A5 H H H H H H H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đào Thị Tâm 19 Hữu Nghị, khu Hòa Lạc, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

171 Trịnh Minh Hằng 15/06/2015 BV sản nhi Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm Khu Trần Phú 1 - phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

172 Phạm Tuấn Hưng 10/01/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm Số 02 Hùng Vương, khu 2, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

173 Phạm Quốc Khánh 01/09/2015 BV phụ sản Hà Nội Nam Kinh 5A5 H H H H H H H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T Đào Thị Tâm Khu Trần Phú 2- phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

174 Hoàng Đăng Khoa 10/12/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái Nam Kinh 5A5 H H H H H H H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T Đào Thị Tâm Phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh

175 Trần Hoàng Khôn 10/08/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm Khu Trần Phú 2- phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

176 Phạm Thanh Lâm 09/01/2014 BV Khâm Châu - Trung Quốc Nữ Kinh 5A5 H H H H H H H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đào Thị Tâm Khu Trần Phú 2- phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

177 Đoàn Tuệ Linh 16/04/2015 BV sản nhi Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm Khu Trần Phú 3 - Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

178 Phạm Ngọc Linh 18/11/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm Khu Hòa Bình, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

179 Nguyễn Việt Long 24/06/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A5 H H H H H H H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đào Thị Tâm Khu Hòa Bình, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

180 Vũ Ly Na 26/06/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm Khu phố Trần Phú 2, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

181 Đoàn Phương Nga 22/04/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm Quảng Nghĩa 1, Hải Ninh, Móng Cái 3

182 Đoàn Bảo Ngọc 11/11/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm Khu phố Trần Phú 1 - Móng Cái 1, tỉnh Quảnh Ninh

183 Vũ Yến Nhi 12/08/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A5 H H T T T H H T T T H T Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T T T T Đào Thị Tâm Khu phố Trần Phú 2, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

184 Đào Đại Phát 21/11/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm Thôn Quảng Phong 1, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh

185 Bùi Hoàng Gia Phú 13/08/2015 BV sản nhi - Quảng Ninh Nam Kinh 5A5 H H H H H H H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đào Thị Tâm 15 Thương Mại, khu 1, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

186 Hoàng Lê Hà Phương 19/11/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm 27 Vân Đồn, Khu 1, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

187 Nguyễn Đức Quang 23/04/2015 BV sản nhi Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm 12 Tô Hiệu, Khu 4, Ka Long, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh



188 Hoàng Chí Sơn 30/09/2015 Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh. Nam Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm Khu Trần Phú 3, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

189 Hoàng Thanh Tâm 06/09/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Hoa 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm 118 Vườn Trầu, Khu 3, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

190 Vũ Minh Tâm 13/01/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm Số nhà 51, đường Vạn Ninh, khu 2, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

191 Nguyễn Vũ Công Thành 24/07/2015 Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh Nam Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm Khu phố Trần Phú 1, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

192 Hoàng Phương Thảo 07/01/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm 74 Vĩnh An, khu 2, Phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

193 Trần Anh Thư 15/10/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A5 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đào Thị Tâm Phố Lò Bát, Khu 1, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

194 Đỗ Quang Tú 30/12/2014 Móng Cái  - Quảng Ninh Nam Kinh 5A5 H H H H H H H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đào Thị Tâm Phố Đoàn Kết, khu 1, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

195 Đặng Việt Anh 09/10/2015 Bệnh viện phụ sản Hà Nội Nam Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu phố Trần Phú 3, Móng Cái 1, Quảng Ninh

196 Đinh Bảo Anh 17/09/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu phố Trần Phú 3, Móng Cái 1, Quảng Ninh

197 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 04/02/2015 Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A6 T T T T T H H T T H T H Đ T Đ Đ T T T Đ T Đ T T Đ T Đ Đặng Thị Hậu Khu phố Trần Phú 3, Móng Cái 1, Quảng Ninh

198 Vũ Nguyễn Bảo Anh 08/06/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu Hòa Lạc, Móng Cái 1, Quảng Ninh

199 Nguyễn Hoàng Bách 14/07/2015 Móng Cái - Quảng Ninh Nam Kinh 5A6 H H T T T H H T H H H T Đ Đ T Đ Đ T T Đ Đ T Đ Đ T Đ T Đặng Thị Hậu Khu phố Trần Phú 3, Móng Cái 1, Quảng Ninh

200 Nguyễn Phúc Gia Bình 20/01/2015 BV sản nhi Quảng Ninh Nam Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu Ka Long 5, Móng Cái 2, Quảng Ninh

201 Khổng Mỹ Duyên 18/05/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu Ka Long 1, Móng Cái 2, Quảng Ninh

202 Hoàng Đình Đạt 19/03/2015 BV Phụ sản Tâm Phúc - Hải Phòng Nam Kinh 5A6 H H H H H H H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đặng Thị Hậu Khu phố Trần Phú 2, Móng Cái 1, Quảng Ninh

203 Đàm Trung Hiếu 07/11/2015 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu phố Hải Đông 8, Móng Cái 3, Quảng Ninh

204 Trần Gia Hiếu 04/09/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái-Quảng Ninh Nam Kinh 5A6 H H H H H H H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đặng Thị Hậu Khu Nam Thọ, Móng Cái 1, Quảng Ninh

205 Nguyễn Phúc Hòa 08/11/2015 Móng Cái- Quảng Ninh Nam Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu phố Hải Đông 6, Móng Cái 3, Quảng Ninh

206 Đỗ Quốc Huy 08/03/2015 Móng Cái - Quảng Ninh Nam Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu phố Hải Hòa 2, Móng Cái 1, Quảng Ninh

207 Nguyễn Minh Khang 15/08/2015 BV sản nhi- Quảng Ninh Nam Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu phố Trần Phú 3, Móng Cái 1, Quảng Ninh

208 Trần Phương Linh 09/01/2015 Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu phố Trần Phú 3, Móng Cái 1, Quảng Ninh

209 Trịnh Thanh Mai 12/04/2015 Thành phố Hải Phòng Nữ Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu phố Hải Hòa 4, Móng Cái 1, Quảng Ninh

210 Lê Hồng Ngân 26/10/2015 Móng Cái - Quảng Nin Nữ Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu phố Trần Phú 2, Móng Cái 1, Quảng Ninh

211 Nguyễn Mai Ngọc 01/04/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái- QN Nữ Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu phố Trần Phú 3, Móng Cái 1, Quảng Ninh

212 Lạc An Nguyên 19/10/2015 Móng Cái- Quảng Ninh Nam Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu phố Trần Phú 3, Móng Cái 3, Quảng Ninh

213 Đinh Trường Phát 15/12/2015 BV Nông Nghiệp, Thanh Trì, Hà Nội Nam Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Xã Phú Xuyên, Hà Nội

214 Ngô Hải Phong 25/04/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu Hòa Bình, Móng Cái 1, Quảng Ninh

215 Trần Nhã Phương 02/05/2015 Bệnh viện Sản nhi- Quảng Ninh Nữ Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu phố Hải Hòa 4, Móng Cái 1, Quảng Ninh

216 Đặng Hoàng Sơn 29/09/2015 Phong Châu - Đông Hưng - Thái Bình Nam Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu phố Hải Hòa 4, Móng Cái 1, Quảng Ninh

217 Đỗ Bảo Sơn 29/03/2015 Bệnh viện đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu Ka Long 6, Móng Cái 2, Quảng Ninh

218 Phạm Thị Phương Thảo 27/10/2015 Trực Thắng -  Trực Ninh- Nam Định Nữ Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình

219 Bùi Minh Thuận 22/09/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái- QN Nam Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu phố Trần Phú 2, Móng Cái 1, Quảng Ninh

220 Đào Anh Thư 29/09/2015 Ba Hàng-Thủ Sỹ-Tiên Lữ-Hưng Yên Nữ Kinh 5A6 H H H H T H H T H T H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ T Đ Đ Đ T T T Đ Đ Đặng Thị Hậu Xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên

221 Hoàng Hà Thư 16/10/2015 Móng Cái - Quảng Ninh Nữ Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu phố Trần Phú 3, Móng Cái 1, Quảng Ninh

222 Hà Hải Tiến 13/11/2015 Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A6 H T T T T H H T H T H T T Đ Đ Đ T T T Đ Đ T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu phố Hải Hòa 4, Móng Cái 1, Quảng Ninh

223 Phạm Minh Tiến 01/02/2015 Móng Cái - Quảng Ninh Nam Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu phố Trần Phú 1, Móng Cái 1, Quảng Ninh

224 Lê Xuân Trường 29/09/2015 BVĐK Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh 5A6 H H H H H H H H H H H H Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ T T Đặng Thị Hậu Khu 1, Móng Cái 1, Quảng Ninh

225 Nguyễn Hoàng Tùng 01/04/2015 BVĐK Móng Cái - Quảng Ninh Nam Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu phố Trần Phú 3, Móng Cái 1, Quảng Ninh

226 Phạm Lê Nhật Vy 14/11/2015 BV Phụ sản Nam Định Nữ Kinh 5A6 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Đặng Thị Hậu Khu phố Trần Phú 1, Móng Cái 1, Quảng Ninh

- Có 226 em   (Bằng chữ: Một trăm chín mươi tư) HS hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2025-2026, trong đó:

- Số học sinh nam: 105   ;    - Số học sinh nữ:   121 

- Số học sinh dân tộc:  04 ; - Số học sinh nữ dân tộc: 03; - Số học sinh khuyết tật:  01

- Số học sinh xếp loại hoàn thành môn học&hoạt động giáo dục: 226 em;   - Số học sinh xếp loại chưa hoàn thành môn học&hoạt động giáo dục: 0;

- Số học sinh xếp loại từ Đạt về Phẩm chất: 226 em, trong đó:   

Cao Thị Hoa

Phẩm chất 3: Tốt 209 em ; Đạt 16 em ; HSKT 01 em

Phẩm chất 4: Tốt 212 em ; Đạt 13 em ; HSKT 01 em

Phẩm chất 5: Tốt 209 em ; Đạt 16 em ; HSKT 01 em

Móng Cái 1, ngày 25 tháng 5 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

Năng lực 8: Tốt 197 em ; Đạt 28 em ; HSKT 01 em

Năng lực 9: Tốt 174 em ; Đạt 51 em ; HSKT 01 em

Năng lực 10: Tốt 200 em ; Đạt 25 em ; HSKT 01 em

Phẩm chất 1: Tốt 216 em ; Đạt 09 em ; HSKT 01 em

Phẩm chất 2: Tốt 213 em ; Đạt 12 em ; HSKT 01 em

Năng lực 3: Tốt 182 em ; Đạt 43 em ; HSKT 01 em

Năng lực 4: Tốt 185 em ; Đạt 40 em ; HSKT 01 em

Năng lực 5: Tốt 190 em ; Đạt 35 em ; HSKT 01 em

Năng lực 6: Tốt 200 em ; Đạt 25 em ; HSKT 01 em

Năng lực 7: Tốt 187 em ; Đạt 38 em ; HSKT 01 em

- Số học sinh xếp loại từ Đạt về Năng lực: 226 em, trong đó:  

Năng lực 1: Tốt 184 em ; Đạt 41 em ; HSKT 01 em

Năng lực 2: Tốt 183 em ; Đạt 42 em ; HSKT 01 em


